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1. Đặt vấn đề
Trong dạy học môn Khoa học (2018), đánh giá 

năng lực khoa học tự nhiên được hình thành và phát 
triển trong quá trình dạy học là yêu cầu bắt buộc của 
chương trình thông qua đánh giá quá trình và đánh 
giá kết quả học tập. Đánh giá thông qua hồ sơ học 
tập, các sản phẩm, hoạt động của HS có thể sử dụng 
trong môn Khoa học. Tuy nhiên, GV đang triển khai 
đánh giá như thế nào trong thực tế sẽ được phân tích 
rõ thông qua nghiên cứu “Thực trạng của việc xây 
dựng hồ sơ học tập đánh giá năng lực khoa học tự 
nhiên trong môn Khoa học lớp Bốn”. Kết quả của 
nghiên cứu này sẽ cung cấp cơ sở thực tiễn của việc 
xây dựng hồ sơ học tập đánh giá năng lực khoa học 
tự nhiên của HS trong môn Khoa học lớp Bốn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp khảo sát

Đối tượng khảo sát: GV đang giảng dạy từ lớp 1 
đến lớp 5 ở các trường tiểu học trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. Hầu hết GV đều đã tìm hiểu 
chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Khoa 
học, phương pháp đánh giá HS 
theo định hướng phát triển năng lực 
thông qua chương trình bồi dưỡng 
thường xuyên cho GV phổ thông 
cốt cán thực hiện chương trình giáo 
dục phổ thông 2018 hoặc hoàn thành 
các module trong chương trình bồi 
dưỡng GV phổ thông của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.

Nội dung khảo sát gồm: (1) Thực trạng việc đánh 
giá bằng phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, 
các sản phẩm, hoạt động của HS trong môn Khoa 
học 4; (2) Thực trạng việc xây dựng hồ sơ học tập 
đánh giá năng lực khoa học tự nhiên trong môn Khoa 
học 4 thông qua phiếu khảo sát, từ tháng 12/2023 đến 
tháng 3/2024.

Công cụ xử lí số liệu: Các số liệu thu được từ quá 
trình khảo sát sẽ được xử lí bằng phần mềm Excel 
và SPSS và được quy ước như sau: Từ 1.0 đến 1.8: 
Không cần thiết/ Chưa từng; Từ 1.81 đến 2.6: Ít cần 
thiết/ Hiếm khi; Từ 2.61 đến 3.4: Cần thiết/ Đôi khi; 
Từ 3.41 đến 4.2: Khá cần thiết/ Thường xuyên; Từ 
4.21 đến 5.0: Rất cần thiết/ Rất thường xuyên.
2.2. Kết quả khảo sát thực trạng
2.2.1. Thực trạng việc đánh giá bằng phương pháp 
đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động 
của HS trong môn Khoa học 4

Khi khảo sát GV về mức độ cần thiết của việc 
đánh giá bằng phương pháp đánh giá qua hồ sơ học 
tập, các sản phẩm, hoạt động của HS trong môn Khoa 
học 4, kết quả được thể hiện qua bảng 2.1 như sau:

Thực trạng của việc xây dựng hồ sơ học tập 
đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của học sinh

trong môn Khoa học lớp 4
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Mức độ cần thiết

Tỉ lệ (%) Điểm
Trung 
bình 
(ĐTB)

Độ lệch 
chuẩn 
(ĐLC)

Rất 
cần 
thiết

Khá 
cần 
thiết

Cần 
thiết

Ít 
cần 
thiết

Không 
cần thiết

Đánh giá bằng phương pháp đánh 
giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, 
hoạt động của HS trong môn Khoa 
học 4

40.7 33.3 26 0 0 4.15 0.806

Bảng 2.1. Kết quả khảo sát GV về mức độ cần thiết của việc đánh giá 
bằng phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt 

động của HS trong môn Khoa học 4



  63

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 1, Issue 316 (July 2024)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

Hầu hết GV đều lựa chọn ở mức rất cần thiết đến 
cần thiết và không có GV chọn mức ít hoặc không 
cần thiết của việc đánh giá bằng phương pháp đánh 
giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của 
HS trong môn Khoa học 4 với ĐTB là 4.15 và ĐLC là 
0.806. Khi sử dụng phương pháp này, GV thấy được 
những lợi ích như theo dõi được cả quá trình phát 
triển của HS, kiểm tra được toàn diện tư duy sáng tạo, 
năng lực giải quyết vấn đề trong quá trình học tập của 
HS, có thêm thông tin để điều chỉnh hoạt động dạy 
học, thu thập được phản hồi của HS từ những lời tự 
đánh giá. Từ đó, GV xác định được năng lực của HS 
đạt được và đánh giá được hiệu quả các hoạt động 
dạy học. Đồng thời, khi nhìn vào hồ sơ học tập, HS có 
thể nhận thức, đánh giá được việc học của bản thân. 
Ngoài ra còn tạo động lực học tập, thúc đẩy sự chủ 
động, tích cực của HS, khuyến khích sự hợp tác giữa 
HS và GV. Thêm vào đó, hồ sơ học tập còn là minh 
chứng giúp cho GV có thể giải thích cho phụ huynh 
khi họ cần biết thông tin về quá trình học tập của HS.

Khi hỏi về tần suất GV đánh giá bằng phương 
pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt 
động của HS trong môn Khoa học lớp 4, khảo sát thu 
được kết quả như bảng 2.2.

Trên thực tế, kết quả khảo sát về tần suất GV đánh 
giá bằng phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, 
các sản phẩm, hoạt động của HS trong môn Khoa 
học 4 cho thấy việc sử dụng phương pháp này chưa 
thực sự phổ biến do GV còn gặp khó khăn khi tiếp 
cận với ĐTB là 3.71 và ĐLC là 0.863. Nguyên nhân 
có thể do nhiều GV chưa tìm được các tài liệu, công 
trình nghiên cứu để tham khảo hay chưa được bồi 
dưỡng, tập huấn và phương pháp này chưa được sử 
dụng rộng rãi ở các trường tiểu học. 

 Tuy gặp những khó khăn khi tiếp cận nhưng GV 
vẫn chủ động tìm hiểu và sử dụng phương pháp đánh 
giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của 
HS để đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của HS. 
Một số sản phẩm GV sử dụng để đánh giá là phiếu 
học tập, phiếu bài tập, sản phẩm trong các dự án, thí 
nghiệm,... của HS, sơ đồ tư duy, bảng tổng kết nội 
dung bài học để đánh giá, bài thuyết trình của HS, 

phiếu tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng hay hình ảnh 
là minh chứng cho việc HS tham gia các hoạt động 
học tập. Bên cạnh đó, một số GV còn sử dụng video 
quay lại hoạt động của HS, bản ghi âm. Điều này cho 
thấy GV sử dụng đa dạng các phương tiện, sản phẩm 
để đánh giá HS (bảng 2.3).

Bảng 2.3. Kết quả khảo sát GV về sản phẩm sử 
dụng để đánh giá HS  trong môn Khoa học 4

Sản phẩm Số lượng 
GV

Tỉ lệ 
(%)

Bài kiểm tra định kì 88 65.2 
Sản phẩm trong các dự án, thí nghiệm,... của HS 103 76.3 
Phiếu học tập, phiếu bài tập 111 82.2 
Bài thuyết trình 72 53.3 
Sơ đồ tư duy, bảng biểu tổng kết nội dung bài học 98 72.6 
Nhật kí học tập 62 45.9
Phiếu tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng 70 51.9 
Hình ảnh các hoạt động học tập trên lớp 57 42.2

Về công cụ đánh giá: GV sử dụng câu hỏi bằng 
hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận để đánh giá hiểu 
biết của HS, các bài tập đánh giá năng lực khoa học, 
bảng tiêu chí (rubric), bảng kiểm (Bảng 2.4). Theo ý 
kiến của GV, thang đo chưa thật sự phù hợp với môn 
Khoa học, vì nó chỉ thể hiện quan điểm “Hoàn toàn 
đồng ý/Đồng ý/Bình thường/Không đồng ý/Hoàn 

toàn không đồng ý”. Từ khảo sát cho 
thấy đa số GV lựa chọn những công 
cụ thường được sử dụng trong các 
tiết học và thể hiện rõ mức độ mà HS 
đạt được để đánh giá năng lực khoa 
học của HS.

Bảng 2.4. Kết quả khảo sát GV về 
công cụ sử dụng để đánh giá HS  

trong môn Khoa học 4
Công cụ Số lượng GV Tỉ lệ (%)
Câu hỏi 111 82.2
Bài tập 99 73.3
Thang đo 50 37
Bảng kiểm 78 57.8
Bảng tiêu chí (Rubric) 82 60.7

Khi khảo sát về các hoạt động dạy học mà GV 
có thể sử dụng phương pháp đánh giá qua hồ sơ học 
tập, các sản phẩm, hoạt động của HS của bài học ở 
môn Khoa học 4, kết quả được thể hiện ở bảng 2.5 
như sau:

Bảng 2.5. Kết quả khảo sát GV về các hoạt động 
dạy học sử dụng phương pháp đánh giá qua hồ sơ 
học tập, các sản phẩm, hoạt động của HS của bài 

học ở môn Khoa học 4
Hoạt động Số lượng GV Tỉ lệ (%)
Khởi động 52 38.5

Tần suất
Tỉ lệ (%)

ĐTB ĐLCRất thường 
xuyên

Thường 
xuyên

Đôi 
khi

Hiếm 
khi

Chưa 
từng

Đánh giá bằng phương pháp đánh giá 
qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt 
động của HS trong môn Khoa học 4

11.9 57.8 24.4 1.5 4.4 3.71 0.863

Bảng 2.2. Kết quả khảo sát GV về tần suất đánh giá bằng phương 
pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của HS 

trong môn Khoa học 4
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Khám phá/ hình thành tri thức mới 88 65.2
Luyện tập, thực hành 117 86.7
Vận dụng 101 74.8

Về hoạt động trong bài học được GV sử dụng 
phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản 
phẩm, hoạt động của HS nhiều nhất là Luyện tập, 
thực hành. Trong hoạt động này, HS đưa ra ý kiến 
hoặc làm sản phẩm,... Như vậy, GV có thể lưu lại sản 
phẩm hoặc đánh giá qua hoạt động học tập của HS. 

Khi khảo sát về thành phần năng lực mà GV có 
thể sử dụng phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, 
các sản phẩm, hoạt động của HS, kết quả được thể 
hiện trong bảng 2.6 như sau:
Bảng 2.6. Kết quả khảo sát GV về thành phần năng 
lực mà GV có thể sử dụng phương pháp đánh giá 

qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của HS
Thành phần năng lực Số lượng GV Tỉ lệ (%)
Nhận thức khoa học tự nhiên 84 62.2 
Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh 100 74.1
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 114 84.4 

Về thành phần năng lực: năng lực Vận dụng kiến 
thức, kĩ năng đã học được GV lựa chọn nhiều nhất. 
Qua việc HS giải thích được một số sự vật, hiện 
tượng và mối quan hệ trong tự nhiên, giải quyết được 
một số vấn đề thực tiễn vận dụng kiến thức khoa học 
và kiến thức, kĩ năng đã học, đồng thời phân tích tình 
huống và đưa ra cách ứng xử phù hợp, GV có thể 
đánh giá được năng lực Vận dụng kiến thức, kĩ năng 
đã học của HS. Qua đó, GV có thể đánh giá được 
năng lực nhận thức khoa học tự nhiên của HS. Như 
vậy, GV có thể đánh giá ở cả ba thành phần năng lực 
của năng lực khoa học tự nhiên.

Về nguồn tài liệu tham khảo: GV tham khảo từ 
Internet là chủ yếu. Bên cạnh đó, các tài liệu chính 
thống như sách, báo, tài liệu tập huấn, sách giáo viên, 
sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông 
môn Khoa học là những nguồn tài liệu chính thống 
để GV có thể tham khảo.
2.2.2. Thực trạng việc xây dựng hồ sơ học tập đánh 
giá năng lực khoa học tự nhiên trong môn Khoa học 
lớp 4

Khi khảo sát GV về mức độ cần thiết của việc 
xây dựng hồ sơ học tập đánh giá năng lực khoa học 
tự nhiên trong môn Khoa học lớp 4, kết quả khảo sát 
được thể hiện ở bảng 2.7.
Bảng 2.7. Kết quả khảo sát GV về mức độ cần thiết 
của việc xây dựng hồ sơ học tập đánh giá năng lực 

khoa học tự nhiên trong môn Khoa học lớp 4

Mức độ cần thiết

Tỉ lệ lựa chọn (%)

ĐTB ĐLCRất 
cần 
thiết

Khá 
cần 
thiết

Cần 
thiết

Ít 
cần 
thiết

Không 
cần 
thiết

Xây dựng hồ sơ học tập đánh 
giá năng lực khoa học tự nhiên 
trong môn Khoa học lớp 4

31.1 44.4 24.5 0 0 4.07 0.745

Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết GV đều nhận 
thấy sự cần thiết của việc xây dựng hồ sơ học tập 
đánh giá năng lực khoa học tự nhiên trong môn Khoa 
học lớp Bốn với ĐTB là 4.07 và ĐLC là 0.745.  Bên 
cạnh đó, nhiều GV còn gặp khó khăn khi xây dựng 
hồ sơ học tập đánh giá năng lực khoa học tự nhiên 
trong môn Khoa học lớp 4. Đó là GV chưa tìm được 
nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu để tham khảo. 
Việc xây dựng hồ sơ học tập chưa được sử dụng rộng 
rãi ở các trường tiểu học. Như vậy, GV chưa có điều 
kiện trực tiếp để thiết kế, thực hiện. Ngoài ra, GV 
chưa được bồi dưỡng, tập huấn về phương pháp này 
nên họ chưa có nguồn tham khảo hay định hướng để 
xây dựng hồ sơ học tập. Thêm vào đó, khi xây dựng 
hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của HS sẽ 
cần nhiều thời gian để nghiên cứu, thiết kế, lưu giữ. 
Đồng thời GV chưa được tham gia xây dựng hồ sơ 
học tập nên chưa có điều kiện tiếp xúc cũng như kinh 
nghiệm để thiết kế hồ sơ học tập. Kết quả khảo sát 
cho thấy, GV cần điều kiện giúp họ có thể tiếp cận, 
hiểu rõ hơn về việc xây dựng hồ sơ học tập.
3. Kết luận

Bài viết đã thực hiện khảo sát thực trạng về việc 
đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của HS bằng 
phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản 
phẩm, hoạt động của HS trong môn Khoa học 4 và 
thực trạng công tác đánh giá năng lực khoa học tự 
nhiên của HS lớp 4 của GV tại các trường tiểu học 
ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho 
thấy, GV biết về phương pháp đánh giá qua hồ sơ học 
tập, các sản phẩm, hoạt động của HS và những lợi ích 
khi sử dụng phương pháp này. 
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